
STT MÃ SỐ SV LỚP ĐƠN VỊ THỰC TẬP GVHD GHI CHÚ

1 27212135093 Thái Vân Anh K27PSU-QTH4 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Sông Hàn
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

2 27212102827 Trần Lí Bân K27PSU-QTH5 Cty CP Truyền thông Tiếp thị ALINK
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

3 27204702724 Nguyễn Minh Ngọc Diệp K27PSU-QTH5 Cty CP Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

4 27212130199 Hồ Đắc Hanh K27PSU-QTH4 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

5 27202101962 Nguyễn Thị Thanh Huyền K27PSU-QTH5 Cty CP Đô thị Thông minh Việt Nam
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

6 27212120818 Trần Trung Kiên K27PSU-QTH1 Cty TNHH Quản trị số FASTDO
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

7 27202140383 Phạm Thị Quỳnh Liên K27PSU-QTH1 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

8 27202220390 Huỳnh Thị Thu Ngân K27PSU-QTH1 Cty CP Công nghệ WINDSOFT Việt Nam
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

9 27207227472 Nguyễn Thị Tuyết Ngân K27PSU-QTH2 Cty CP Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

10 27202100444 Nguyễn Thị Yến Nhi K27PSU-QTH3 Cty CP Thời trang Hòa Thọ
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

11 27202134279 Trần Yến Nhi K27PSU-QTH2
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đà Nẵng - PGD Hòa 

Xuân ThS Đoàn Thị Thúy Hải

12 27202137817 Nguyễn Thị Thu Phương K27PSU-QTH4 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

13 27212103053 Nguyễn Mậu Tài K27PSU-QTH2 Cty TNHH Kỹ thuật Thương mại và Dịch vụ Minh Phương
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

14 27212101751 Lê Đình Triêu Thiên K27PSU-QTH5 Ngân hàng TMCP Tiên Phong
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

15 27212101418 Trần Văn Thịnh K27PSU-QTH2 Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Hùng
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

16 27212101858 Lê Văn Thuận K27PSU-QTH5 Công ty TNHH MTV iFix Center
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

17 27202133737 Lê Thị Minh Thư K27PSU-QTH4 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

18 27202124682 Mai Thị Thanh Tính K27PSU-QTH2 Cty CP Bất động sản Nam Miền Trung
ThS Đoàn Thị Thúy Hải
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19 27202135548 Trần Thị Tươi K27PSU-QTH4 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

20 27202100454 Dương Tất Vân K27PSU-QTH3 Cty TNHH MTV Đại lý Bảo hiểm Phong Gia Việt
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

21 27202138915 Phan Nguyên Thảo Vy K27PSU-QTH1 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

22 27212135421 Dương Thị Như Ý K27PSU-QTH1 Cty CP Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

23 25212113263 Nguyễn Mạnh Nhật K26PSU-QTH5 Cty TNHH Phát triển Thể thao và Thương mại NANI Sport
ThS Đoàn Thị Thúy Hải

24 27212143662 Phạm Ngọc Minh Ánh K27PSU-QTH2 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ
ThS Lê Thị Khánh Ly

25 27202141327 Phan Thị Kim Chi K27PSU-QTH2 Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duyên Hoàng Thảo
ThS Lê Thị Khánh Ly

26 26202141934 Ngô Thị Hà Chinh K27PSU-QTH1 Cty TNHH Khởi Phát
ThS Lê Thị Khánh Ly

27 27202145870 Đặng Thị Ánh Dương K27PSU-QTH5 CN Cty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Tp Đà Nẵng
ThS Lê Thị Khánh Ly

28 27212102682 Hoàng Ngọc Duyên K27PSU-QTH5 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Lê Thị Khánh Ly

29 27202101232 Trần Ngân Hà K27PSU-QTH4 Cty TNHH An An Hoa Ngữ
ThS Lê Thị Khánh Ly

30 27202100802 Trần Thị Mỹ Hạnh K27PSU-QTH4 Cty TNHH Landcorp Property Việt Nam
ThS Lê Thị Khánh Ly

31 27212141334 Trần Văn Huy K27PSU-QTH4 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Lê Thị Khánh Ly

32 27202137350 Nguyễn Trọng Đoan Huyền K27PSU-QTH4 Cty TNHH MTV Hiếu Đạt
ThS Lê Thị Khánh Ly

33 27202221306 Trương Thị Phương Kiều K27PSU-QTH4 Cty TNHH Âm nhạc Dương cầm Đà Nẵng
ThS Lê Thị Khánh Ly

34 27202132902 Trương Thị Tú Linh K27PSU-QTH5 Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Đà Nẵng
ThS Lê Thị Khánh Ly

35 27202100422 Đinh Thị Anh Nguyên K27PSU-QTH4 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Lê Thị Khánh Ly

36 27202124697 Lữ Thị Xuân Nguyệt K27PSU-QTH4 Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Phú Hải Long
ThS Lê Thị Khánh Ly

37 27202240541 Ngô Uyên Nhi K27PSU-QTH5 Cty TNHH MTV BE LUCK
ThS Lê Thị Khánh Ly

38 27202133710 Trần Thị Thanh Như K27PSU-QTH4 Cty TNHH MTV Như Thanh Hương
ThS Lê Thị Khánh Ly

39 27212153117 Nguyễn Trường Phú K27PSUQTH2 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Thị xã Điện Bàn Quảng Nam
ThS Lê Thị Khánh Ly

40 27212142148 Dương Thị Thu Sương K27PSU-QTH1 Cty TNHH Học viện Giáo dục MMOST
ThS Lê Thị Khánh Ly
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41 26212137967 Nguyễn Tiến Thành K27PSU-QTH3 Kho Bạc Nhà Nước Sơn Trà
ThS Lê Thị Khánh Ly

42 27202142804 Nguyễn Kim Thu K27PSU-QTH2 Cty TNHH MTV Đại lý Bảo hiểm Phong Gia Việt
ThS Lê Thị Khánh Ly

43 27202100300 Đoàn Thị Mỹ Yến K27PSU-QTH3 Cty CP Đầu tư Trung Huy
ThS Lê Thị Khánh Ly

44 26212142710 Đoàn Duy Luân K26PSU-QTH3
BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Các công trình Giao thông tỉnh Khánh 

Hòa ThS Lê Thị Khánh Ly

45 27212143317 Nguyễn Bình An K27PSU-QTH3 Cty CP Truyền thông Tiếp thị ALINK
ThS Phạm Thị Thùy Miên

46 27202131126 Dương Thị Kim Anh K27PSU-QTH4
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đà Nẵng - PGD Sơn 

Trà ThS Phạm Thị Thùy Miên

47 27212234046 Võ Phúc Danh K27PSU-QTH2 Cty CP Bất động sản Nam Miền Trung
ThS Phạm Thị Thùy Miên

48 27202145106 Đặng Thị Hiền K27PSU-QTH5 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Phạm Thị Thùy Miên

49 27212143802 Trần Lê Hưng Khánh K27PSU-QTH2 Cty CP Bất động sản Nam Miền Trung
ThS Phạm Thị Thùy Miên

50 27212229450 Nguyễn Ngọc Khoa K27PSU-QTH1 Cty TNHH Peanus Creative
ThS Phạm Thị Thùy Miên

51 27202126230 Lê Hoàng Lan K27PSU-QTH5 Cty CP Bất động sản Nam Miền Trung
ThS Phạm Thị Thùy Miên

52 27202100834 Phạm Diệu Kim Ngân K27PSU-QTH1 Cty CP Haviland House
ThS Phạm Thị Thùy Miên

53 27202100948 Lê Tuyết Ngân K27PSU-QTH3
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đà Nẵng - PGD 

Đống Đa ThS Phạm Thị Thùy Miên

54 27202426348 Nguyễn Hà Hạnh Nhi K27PSU-QTH4 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Phạm Thị Thùy Miên

55 27202426321 Nguyễn Hà Huyền Nhi K27PSU-QTH4 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Phạm Thị Thùy Miên

56 27203131223 Đinh Thị Ý Nhi K27PSU-QTH3 Cty TNHH Kỹ thuật Thương mại và Dịch vụ Minh Phương
ThS Phạm Thị Thùy Miên

57 27202233927 Hồ Thị Yến Nhi K27PSU-QTH3 Cty TNHH Kỹ thuật Thương mại và Dịch vụ Minh Phương
ThS Phạm Thị Thùy Miên

58 27202100066 Võ Thị Thùy Nhung K27PSU-QTH2 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ
ThS Phạm Thị Thùy Miên

59 26202127168 Lê Thị Hoàng Oanh K27PSU-QTH1 Cty TNHH ADEN Services (Việt Nam) - CN Đà Nẵng
ThS Phạm Thị Thùy Miên

60 27202100167 Mai Hà Phương K27PSU-QTH2
Địa điểm KD Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - CN Nam Đà Nẵng - 

PGD Liên Chiểu ThS Phạm Thị Thùy Miên

61 27202100366 Hoàng Hồng Thu Sương K27PSU-QTH2 Cty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ UNICO
ThS Phạm Thị Thùy Miên

62 27202145841 Bùi Thị Cẩm Tiên K27PSU-QTH5
Cty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel 

CN Đà Nẵng ThS Phạm Thị Thùy Miên
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63 27202126326 Hồ Thị Cẩm Vân K27PSU-QTH2 Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Tân Thành Long
ThS Phạm Thị Thùy Miên

64 27212135305 Võ Công Việt K27PSU-QTH4 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Phạm Thị Thùy Miên

65 27212202392 Nguyễn Văn Vương K27PSU-QTH5 Cty TNHH Sài Gòn Nhôm
ThS Phạm Thị Thùy Miên

66 27202100216 Đặng Khánh Vy K27PSU-QTH1 Cty CP Bất động sản Nam Miền Trung
ThS Phạm Thị Thùy Miên

67 27202100909 Trần Thị Như Ý K27PSU-QTH1 Cty TNHH MTV Phong Home
ThS Phạm Thị Thùy Miên

68 27202141702 Nguyễn Minh Ánh K27PSU-QTH1
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đà Nẵng - PGD 

Hàm Nghi ThS Nguyễn Thị My My

69 27202138022 Dương Thị Thu Chính K27PSU-QTH1 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Nguyễn Thị My My

70 27212102909 Nguyễn Trọng Đức K27PSU-QTH5 Cty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam - CN Hà Nội
ThS Nguyễn Thị My My

71 26202129555 Nguyễn Thị Kiều Dung K27PSU-QTH1 Cty CP Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng
ThS Nguyễn Thị My My

72 26207141648 Huỳnh Lê Khánh Hân K27PSU-QTH1 Cty CP Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng
ThS Nguyễn Thị My My

73 27212153214 Đồng Nguyễn Băng Huyền K27PSU-QTH2
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đà Nẵng - PGD Hòa 

Xuân ThS Nguyễn Thị My My

74 27202238582 Nguyễn Thúy Huyền K27PSU-QTH5 Cty TNHH Liên kết Y tế Nhật Việt
ThS Nguyễn Thị My My

75 27202141147 Bùi Trần Phương Linh K27PSU-QTH1 Cty TNHH Sản xuất Phụ tùng Điện Ô tô
ThS Nguyễn Thị My My

76 27202125659 Đinh Thị Cẩm Ly K27PSU-QTH1 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Nguyễn Thị My My

77 27202131024 Dương Hà My K27PSU-QTH4 Cty CP Giống Cây trồng Trung ương Quảng Nam
ThS Nguyễn Thị My My

78 27202138919 Lê Nguyễn Thúy Ngân K27PSU-QTH1 Cty CP Đầu tư và Phát triển Hưng Phát Corp
ThS Nguyễn Thị My My

79 27202153798 Hồ Thị Thanh Nhàn K27PSU-QTH5 Cty CP Bất động sản Nam Miền Trung
ThS Nguyễn Thị My My

80 27202147767 Nguyễn Lê Vân Nhi K27PSU-QTH4 Cty TNHH Landcorp Property Việt Nam
ThS Nguyễn Thị My My

81 27212101162 Nguyễn Hữu Phát K27PSU-QTH1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Sông Hàn
ThS Nguyễn Thị My My

82 27202644456 Đặng Thị Phương K27PSU-QTH3 VPĐD Cty CP Kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung tại Đà Nẵng
ThS Nguyễn Thị My My

83 27202102302 Lương Thị Thanh Phương K27PSU-QTH5 Cty CP Bất động sản Nam Miền Trung
ThS Nguyễn Thị My My

84 27212144218 Trần Xuân Quý K27PSU-QTH1 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Nguyễn Thị My My
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85 27202137323 Trịnh Lê Như Quỳnh K27PSU-QTH1 Cty CP Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng
ThS Nguyễn Thị My My

86 27212135309 Lê Quyết Thắng K27PSU-QTH3 Cty CP Tập đoàn Đầu tư Đỗ Gia Việt Nam
ThS Nguyễn Thị My My

87 27202101798 Nguyễn Thị Anh Thư K27PSU-QTH5
CN Cty TNHH MTV Thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng Khách sạn 

Grand Tourane ThS Nguyễn Thị My My

88 27202100420 Lê Uyên Thư K27PSU-QTH1 Cty CP Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng
ThS Nguyễn Thị My My

89 27212153546 Nguyễn Phú Thu Trâm K27PSU-QTH2 Cty TNHH MTV Nguyên Lê Gia
ThS Nguyễn Thị My My

90 27203122766 Đoàn Thị Quỳnh Chi K27PSU-QTH4 CN Cty CP Dịch vụ và Đầu tư BĐS Phố Xanh Group tại Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

91 27212138660 Huỳnh Đình Đồng K27PSU-QTH3 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
ThS Nguyễn Huy Phước

92 27202202792 Lê Phạm Châu Hân K27PSU-QTH2 Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - CN Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

93 27212102849 Quách Hải Hậu K27PSU-QTH5 Ngân hàng TMCP Tiên Phong
ThS Nguyễn Huy Phước

94 27202143159 Trần Thị Hồng Hiệp K27PSU-QTH1 Cty CP Nagakawa Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

95 27212125927 Nguyễn Thanh Hoàng K27PSU-QTH1 Cty TNHH Học viện Giáo dục MMOST
ThS Nguyễn Huy Phước

96 27212929889 Đặng Văn Hưng K27PSU-QTH4 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

97 27202141159 Nguyễn Thị Ái Liên K27PSU-QTH4 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

98 27212135746 Dương Công Long K27PSU-QTH4 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

99 27202101847 Huỳnh Thị Tiểu Ly K27PSU-QTH5 Ngân hàng TMCP Tiên Phong
ThS Nguyễn Huy Phước

100 27202102806 Huỳnh Thị Ngọc Mai K27PSU-QTH5 Cty TNHH MTV Đại lý Bảo hiểm Phong Gia Việt
ThS Nguyễn Huy Phước

101 27202135744 Phan Thanh Nhã K27PSU-QTH2 Cty TNHH MTV Đại lý Bảo hiểm Phong Gia Việt
ThS Nguyễn Huy Phước

102 27212144198 Trần Tấn Phước K27PSU-QTH4 Cty CP Chứng khoán LPBank - CN Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

103 27202101990 Lê Thị Nhật Quỳnh K27PSU-QTH4 CN Cty CP Dịch vụ và Đầu tư BĐS Phố Xanh Group tại Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

104 27202100238 Lê Thị Anh Thư K27PSU-QTH3 Bưu điện Đà Nẵng 3 - Bưu điện Tp.Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

105 27202100312 Lê Nguyễn Ngọc Thương K27PSU-QTH3
Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh - CN Nha Trang - PGD 

Cam Ranh ThS Nguyễn Huy Phước

106 27202131076 Nguyễn Trịnh Thị Thuyền K27PSU-QTH2 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước
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107 27212201379 Trần Văn Tín K27PSU-QTH5 Cty CP Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn Bạch Đằng
ThS Nguyễn Huy Phước

108 27202701807 Phạm Thị Ngọc Trâm K27PSU-QTH5 Cty TNHH Kỹ thuật Thương mại và Dịch vụ Minh Phương
ThS Nguyễn Huy Phước

109 27202151650 Trần Thị Thanh Trúc K27PSU-QTH5 Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng - PGD Bắc Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

110 27212202576 Lê Sơn Tùng K27PSU-QTH5 Cty CP Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng
ThS Nguyễn Huy Phước

111 27212101698 Phan Minh Vinh K27PSU-QTH3 Cty CP DANAWOOD
ThS Nguyễn Huy Phước

112 26212134778 Dương Văn Tiến K26PSU-QTH3 Cty TNHH GREEN Khe Sanh
ThS Nguyễn Huy Phước

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ BAN ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC


